UỶ BAN NHÂN DÂN                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TỈNH BÌNH ĐỊNH                                          Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

      ((((                                                         (((((((( 

Số :  22/2001/QĐ - UB                               Quy Nhơn, ngày   19   tháng  3  năm 2001
QUYẾT ĐỊNH 

V/v giao chỉ tiêu các Chương trình mục tiêu Quốc gia

và Dự án lớn thuộc kế hoạch Nhà nước năm 2001 

((((((((((
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH  


- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;


- Căn cứ Quyết định số 168/2000/QĐ-BKH ngày 25/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2001;

- Căn cứ Quyết định số 206/2000/QĐ-BTC ngày 25/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2001;

- Căn cứ Nghị quyết số 24/2000/NQ-HĐND ngày 28/12/2000 về nhiệm vụ năm 2001 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa IX, kỳ họp thứ 3;

- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,

 QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1: Giao cho các sở, ban, đơn vị thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố các chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2001 (theo phụ lục đính kèm).

Điều 2: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Giám đốc Kho bạc Nhà nước và các ngành có liên quan hướng dẫn triển khai thực hiện.

Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính - Vật giá, thủ trưởng các sở, ban, đơn vị thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

                                       TM - UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 

                                                                                                KT.CHỦ TỊCH 

                                                                                               PHÓ CHỦ TỊCH 

                                                                                                Vũ Hoàng Hà   

Kế hoạch chương trình mục tiêu quốc gia và dự án lớn năm 2001 trên địa bàn tỉnh

(Kèm theo Quyết định số 22/2001/QĐ-UB ngày 19/3/2001 của UBND tỉnh Bình Định)

	STT
	Danh mục chương trình mục tiêu quốc gia
	Vốn đầu tư
(Triệu đ)
	Nhiệm vụ

	
	
	
	Mục tiêu
	Số lượng

	A
	Chương trình mục tiêu quốc gia
	37.222
	
	

	I
	Chương trình xóa đói giảm nghèo và việc làm (bao gồm CT135)
	20.317
	Số hộ đói nghèo được giảm
	6.827 hộ

	1
	DA đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn
	8.800
	Số xã được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
	22 xã

	2
	DA định canh định cư
	2.020
	Số hộ được định canh định cư
	1.000 hộ

	
	- Trong đó: Sự nghiệp định canh định cư ngoài vùng dự án
	120
	
	

	3
	DA xây dựng trung tâm cụm xã miền núi, vùng cao
	4.850
	Số trung tâm cụm xã xây dựng
	8 trung tâm

	4
	DA hỗ trợ sản xuất và phát triển ngành nghề
	467
	
	

	5
	DA hướng dẫn người nghèo làm khuyến nông
	80
	
	

	6
	DA kinh tế mới
	2.100
	Diện tích đất được khai hoang KTM
	50 ha

	
	- Trong đó: Sự nghiệp di dân
	402
	Số hộ di dân đi và đến (trong và ngoài tỉnh)
	265 hộ

	7
	DA giải quyết việc làm
	2.000
	Số lao động được giải quyết việc làm
	22.000 người

	II
	Chương trình dân số - Kế hoạch hóa gia đình
	3.177
	
	

	
	- Trong đó: Xây dựng cơ bản
	800
	Số phòng dịch vụ dân số được nâng cấp cải tạo

Mức giảm tỷ lệ sinh của dân số
	3 phòng

0,1%

	III
	Chương trình phòng chống một số bệnh XH, BDNH và HIV/AIDS
	3.080
	
	

	1
	Mục tiêu phòng chống sốt rét
	575
	Số người được khám bệnh sốt rét
	45.000 người

	2
	Mục tiêu phòng chống bướu cổ
	70
	
	

	3
	Mục tiêu phòng chống lao
	270
	Bệnh nhân lao được điều trị khỏi
	2.165 người

	4
	Mục tiêu phòng chống phong
	250
	Số người được khám bệnh phong
	100.000 người

	5
	Mục tiêu tiêm chủng mở rộng
	288
	Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng mở rộng
	99%


	6
	Mục tiêu phòng chống sốt xuất huyết
	200
	
	

	7
	Mục tiêu sức khoẻ tâm thần cộng đồng
	100
	
	

	8
	Mục tiêu phòng chống suy giảm dinh dưỡng trẻ em
	527
	
	

	9
	Mục tiêu chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm
	130
	
	

	10
	Mục tiêu phòng chống HIV/AIDS
	640
	
	

	11
	Kế hoạch hành động dinh dưỡng quốc gia
	30
	
	

	IV
	Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
	2.120
	Tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước sạch
	47%

	V
	Chương trình văn hoá
	828
	
	

	1
	Mục tiêu bảo tồn di sản văn hoá
	450
	
	

	3
	Mục tiêu xây dựng đời sống văn hoá cơ sở
	378
	
	

	VI
	Chương trình giáo dục, đào tạo
	7.700
	
	

	1
	Mục tiêu xoá mù chữ, phổ cập tiểu học, trung học cơ sở
	640
	
	

	2
	Mục tiêu hỗ trợ giáo dục miền núi và dân tộc
	891
	
	

	3
	Mục tiêu tăng cường CSVC trường sư phạm và bồi dưỡng giáo viên
	500
	
	

	4
	Mục tiêu tăng cường CSVC các trường phổ thông
	5.169
	
	

	5
	Mục tiêu tăng cường CSVC các trường dạy nghể
	500
	
	

	
	Dự án trồng 5 triệu ha rừng
	6.790
	
	

	1
	Bảo vệ rừng
	1.225
	Diện tích rừng được bảo vệ 
	25.620ha

	2
	Chăm sóc trồng rừng
	1.362
	Diện tích chăm sóc trồng rừng
	3.480ha

	3
	Khoanh nuôi tái sinh
	846
	Diện tích khoanh nuôi tái sinh
	19.670ha

	4
	Trồng rừng mới
	3.017
	Diện tích trồng rừng mới
	1.800ha

	
	
	
	
	

	C
	CTMT chuyển vào nhiệm vụ thường xuyên từ 2001
	6.452
	
	

	1
	Chương trình đào tạo VĐV tài năng QG và XD các TTTT trọng điểm
	170
	
	

	2
	Chương trình phòng chống tội phạm
	360
	
	

	3
	Chương trình phòng chống ma tuý
	220
	
	

	4
	Chương trình bảo vệ và chăm sóc trẻ em
	122
	
	

	
	- Mục tiêu chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
	80
	
	

	
	- Mục tiêu quản lý trẻ em làm trái pháp luật
	22
	
	

	
	- Mục tiêu xây dựng mô hình KT, ĐG sự nghiệp CS và BVTE
	20
	
	

	5
	Chương trình phòng chống tệ nạn mại dâm
	180
	
	

	6
	Mục tiêu nâng cấp trang thiết bị y tế
	1.400
	
	

	7
	Chương trình phát triển nuôi trồng thuỷ sản
	4.000
	
	

	
	- Dự án nuôi tôm công nghiệp Cát Hải
	2.000
	
	

	
	- Hồ Tân Thắng (phục vụ vùng nuôi tôm công nghiệp)
	1.200
	
	

	
	- Quy hoạch chuyển đổi đất lúa NS thấp sang nuôi tôm
	200
	
	

	
	- Quy hoạch vùng nuôi tôm Đầm Thị Nại
	200
	
	

	
	- Quy hoạch trại tôm giống
	100
	
	

	
	- Phòng kiểm dịch thuỷ sản
	300
	
	








